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1 Trần Quốc Tỷ Hiệu trưởng THCS TT Mỹ An GDTC 0975062249 quocty1972@gmail.com

2 Trần Tấn Hưng P. Hiệu trưởng THCS TT Mỹ An Toán 0917918589 trantanhung.thcs@gmail.com

3 Lường Thị Thủy Giáo viên THCS TT Mỹ An Ngữ văn 0823674422 luongthithuy1980@gmail.com

4 Bùi Thành Mến Giáo viên THCS TT Mỹ An Ngữ văn 0943797040 thanhmen1991@gmail.com

5 Nguyễn Thị Mức Giáo viên THCS TT Mỹ An Ngữ văn 0336096976 nguyenmucttma@gmail.com

6 Hồ Thị Phước Hiếu Giáo viên THCS TT Mỹ An Ngữ văn 0982369342 hohieuma@gmail.com

7 Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên THCS TT Mỹ An GDCD 0835994872 nthongvan1980@gmail.com

8 Đặng Thị Xuân Hồng Giáo viên THCS TT Mỹ An GDCD 0907370026 dangthixuanhong3891@gmail.com

9 Lê Thị Hiền Tổ phó CM THCS TT Mỹ An Lịch sử và Địa lí 0833912154 lethihien830@gmail.com

10 Đoàn Minh Lý Giáo viên THCS TT Mỹ An Lịch sử và Địa lí 0842527999 minhlytpt84@gmail.com

11 Trần Thị Hồng Cẩm Giáo viên THCS TT Mỹ An Lịch sử và Địa lí 0943124128 rmimitcam@gmail.com

12 Nguyễn Thị Chọn Giáo viên THCS TT Mỹ An Lịch sử và Địa lí 0392803652 nguyenthichon2011@gmail.com

13 Phạm BTN Anh Thư Tổ phó CM THCS TT Mỹ An Tiếng Anh 0974814929 phamthutmdt@gmail.com

14 Lê Thị Thu Hồ Giáo viên THCS TT Mỹ An Tiếng Anh 0942288702 lethithuhotm@gmail.com

15 Nguyễn Thanh Hiền Giáo viên THCS TT Mỹ An Tiếng Anh 0369550079 nthien1975myan@gmail.com

16 Trần Kim Oanh Giáo viên THCS TT Mỹ An Tiếng Anh 0979982097 tranoanh.thcsttmyan.thapmuoi@gmail.com

17 Nguyễn Hồ Ngọc Giáo viên THCS TT Mỹ An Tiếng Anh 0763794707 mylinhngoc2012@gmail.com

18 Hồ Thị Hằng Giáo viên THCS TT Mỹ An Toán 09187777438 hothihangthcsttma@gmail.com

19 Nguyễn Thanh Thảo Giáo viên THCS TT Mỹ An Toán 0706726707 thanhthao.gv1981@gmail.com

20 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên THCS TT Mỹ An Toán 0976546109 thuthuytoan1977@gmail.com

21 Nguyễn Ngọc Oanh Giáo viên THCS TT Mỹ An Tin học 0917202448 ngocoanhthcsttma85@gmail.com

22 Trương Thuỳ Ly Giáo viên THCS TT Mỹ An KHTN 0907909409 Tr.thuyly@gmail.com

23 Nguyễn Văn Trường Hận Giáo viên THCS TT Mỹ An KHTN 0986313818 nvthttma.thapmuoi@gmail.com

24 Lê Công Phượng Giáo viên THCS TT Mỹ An KHTN 0913774015 anhmaulephuong.thapmuoi@gmail.com

25 Nguyễn Ngọc Tuyết Giáo viên THCS TT Mỹ An KHTN 0939053229 ngoctuyet.thapmuoi@gmail.com

26 Bùi Ngọc Ngân Giáo viên THCS TT Mỹ An KHTN 0946730014 buingocngan1979@gmail.com

27 Trần Thị Bích Thủy Giáo viên THCS TT Mỹ An KHTN 0939277112 tranthibichthuy13071981@gmail.com

28 Nguyễn Thị Hồng Lụa Giáo viên THCS TT Mỹ An KHTN 0834417108 luadieuhau@gmail.com

29 Võ Mỹ Lệ Giáo viên THCS TT Mỹ An KHTN 0974244243 vomylethcsttma@gmail.com
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30 Phạm Tấn Hưng Giáo viên THCS TT Mỹ An KHTN 0834423307 phamtanhung79@gmail.com

31 Bạch Thị Trúc Linh Giáo viên THCS TT Mỹ An KHTN 0939318528 bachlinh79@gmail.com

32 Lê Thị Kim Thuân Giáo viên THCS TT Mỹ An Công nghệ 0939801775 thuanlk40@gmail.com

33 Nguyễn Thị Thúy Phượng Giáo viên THCS TT Mỹ An Công nghệ 0363325584 nttphuong30101984@gmail.com

34 Trần Thị Trúc Linh Giáo viên THCS TT Mỹ An Công nghệ 0907347153  truclinhtm@gmail.com

35 Nguyễn Trọng Tuấn Giáo viên THCS TT Mỹ An GDTC 0853340208 trongtuantm@gmail.com

36 Trần Văn Phương Giáo viên THCS TT Mỹ An GDTC 0919447664 phuonghangvu@gmail.com

37 Nguyễn Thị Thanh Dân Tổ trưởng THCS TT Mỹ An Mỹ thuật 0947999067 nguyenthithanhdan77@gmail.com

38 Lê Thị Mai Anh Giáo viên THCS TT Mỹ An Mỹ thuật 0389371880 maianhmyan@gmail.com

39 Đỗ Thị Kim Tuyền Giáo viên THCS TT Mỹ An Mỹ thuật 0987188495 kimtuyen297@gmai.com

40 Nguyễn Thị Mãi Giáo viên THCS TT Mỹ An Âm nhạc 0984166049 nguyenthimai.ttma@gmail.com

41 Lê Hồng Phương Giáo viên THCS TT Mỹ An Âm nhạc 0979536099 thayphuongnhacthcsttma@gmail.com

42 Ngô Tấn Phát Giáo viên THCS TT Mỹ An HĐTN-HN 0919321670 ngotanphat57@gmail.com

1 Nguyễn Trọng Ngữ Hiệu trưởng THCS Mỹ An Ngữ văn 0388100574 trongngu76@gmail.com

2 Nguyễn Nhựt Trường P. Hiệu trưởng THCS Mỹ An KHTN 0986142035 nhuttruonghtm@gmail.com

3 Nguyễn Thị Minh Khương Giáo viên THCS Mỹ An GDCD 0387329374 khuongthi81@gmail.com

4 Nguyễn Thị Bạch Giáo viên THCS Mỹ An Toán 0388100578 nguyenthibach.thcsmyan@gmail.com

5 Lê Hữu Truyền Giáo viên THCS Mỹ An Toán 0987580371 truyenmyanthapmuoi@gmail.com

6 Đỗ Thị Trúc Mai Giáo viên THCS Mỹ An KHTN 0776111002 trucmaid002@gmail.com

7 Nguyễn Thái Đồng Giáo viên THCS Mỹ An KHTN 0976083501 thaidong79@gmail.com

8 Nguyễn Minh Tân Giáo viên THCS Mỹ An GDTC 0985325752 nguyenminhtanththcsphudien@gmail.com

9 Nguyễn Thị Mỹ Dung Giáo viên THCS Mỹ An Mỹ thuật 0903192440 mydung.thcsmyan@gmail.com

10 Phan Thị Đạm Giáo viên THCS Mỹ An Âm nhạc 0988190919 phandammyan@gmail.com

11 Ngô Thị Tuyết Mai Giáo viên THCS Mỹ An Tiếng Anh 0972733227 tuyetmai2209@gmial.com

12 Nguyễn Thị Ly Giáo viên THCS Mỹ An Tin học 0366759147 nguyenthilytinhoc@gmail.com

13 Trần Thị Hồng Thắm Giáo viên THCS Mỹ An Ngữ văn 0395774853 tththam1979@gmail.com

14 Trần Thị Trang Đài Giáo viên THCS Mỹ An Ngữ văn 0772141777 tranthitrangdai05@gmail.com

15 Trần Thị Mỹ An Giáo viên THCS Mỹ An Công nghệ 0814576891 ancongnghe6@gmail.com

16 Trà Thị Yến Ly Giáo viên THCS Mỹ An HĐTN-HN 0838894479 trathiyenly@gmail.com

17 Nguyễn Minh Khương Giáo viên THCS Mỹ An Lịch sử và Địa lí 0834513386 khuongthcsmyan@gmail.com

18 Nguyễn Thị Sáu Giáo viên THCS Mỹ An Lịch sử và Địa lí 0345172513 sauthcsmyan@gmail.com

19 Trần Phong Giáo viên THCS Mỹ An Lịch sử và Địa lí 0949055907 phongtran.thcsmyan@gmail.com

1 Trần Hữu Thanh Hiệu trưởng THCS Mỹ Quý Toán 0988635063 tranhuuthanh.thcsmyquy@moet.edu.vn

Trường THCS Mỹ An

Trường THCS Mỹ Quý
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2 Nguyễn Thành Sơn P. Hiệu trưởng THCS Mỹ Quý KHTN 0976725025 nguyenthanhson.thcsmyquy@moet.edu.vn

3 Hứa Quang Nhựt P. Hiệu trưởng THCS Mỹ Quý GDTC 0919769027 huaquangnhut.thcsmyquy@moet.edu.vn

4 Nguyễn Chánh Trực Giáo viên THCS Mỹ Quý Toán 0986741869 chanhtruc201278@gmail.com

5 Nguyễn Văn Rạng Giáo viên THCS Mỹ Quý Toán 0369163054 nguyenvanrang.thcsmyquy@moet.edu.vn

6 Phạm Trường Giang Giáo viên THCS Mỹ Quý Toán 0933943006 ptgiangtm1989@gmail.com

7 Nguyễn Trọng Nghĩa Giáo viên THCS Mỹ Quý Toán 0986020019 nguyentrongnghia.thcsmyquy@moet.edu.vn

8 Thái Duy Quang Giáo viên THCS Mỹ Quý KHTN 0939207877 thaiduyquang.thcsmyquy@moet.edu.vn

9 Thái Duy Phương Giáo viên THCS Mỹ Quý KHTN 0933857617 thaiduyphuong.thcsmyquy@moet.edu.vn

10 Huỳnh Thị Kim Chi Giáo viên THCS Mỹ Quý KHTN 0907450837 kimchi.thcsmyquy.thapmuoi@gmail.com

11 Huỳnh Thị Thu Vân Giáo viên THCS Mỹ Quý KHTN 0372359222 huynhthithuvan.thcsmyquy@moet.edu.vn

12 Lê Hùng Đức Giáo viên THCS Mỹ Quý KHTN "0939484839 lehungduc.thcsmyquy@moet.edu.vn

13 Nguyễn Thanh Phú Giáo viên THCS Mỹ Quý KHTN 0855559229 nguyenthanhphu.thcsmyquy@moet.edu.vn

14 Bùi Như Ngọc Giáo viên THCS Mỹ Quý KHTN 0398293808 buinhungocmq@gmail.com

15 Võ Ngọc Mai Giáo viên THCS Mỹ Quý KHTN 0917256682 vongocmai1979@gmail.com

16 Bùi Như Phượng Giáo viên THCS Mỹ Quý KHTN 0939613657 buinhuphuong0602@gmail.com

17 Lưu Việt Hoa Giáo viên THCS Mỹ Quý KHTN 0966009540 luuviethoa.thcsmyquy@moet.edu.vn

18 Phạm Ngọc Thanh Giáo viên THCS Mỹ Quý KHTN 0975104771 phamngocthanh.thcsmyquy@moet.edu.vn 

19 Cao Nhựt Thủy Giáo viên THCS Mỹ Quý Lịch sử và Địa lí 0913271461 caonhutthuy.thcsmyquy@moet.edu.vn

20 Nguyễn Thị Kiều Oanh Giáo viên THCS Mỹ Quý Lịch sử và Địa lí 0977100708 nguyenthikieuoanh201182@gmail.com

21 Nguyễn Thị Hồng Y Giáo viên THCS Mỹ Quý Lịch sử và Địa lí 0855558118 nguyenhongymq@gmail.com

22 Nguyễn Minh Thoại Giáo viên THCS Mỹ Quý Lịch sử và Địa lí 0986558359 nmthoai.dongthap@moet.edu.vn

23 Lê Hữu Toan Giáo viên THCS Mỹ Quý Lịch sử và Địa lí 0794207978 letoan14@gmail.com

24 Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên THCS Mỹ Quý Ngữ văn 0989946110 nguyentam579@gmail.com

25 Lê Trà Mi Giáo viên THCS Mỹ Quý Ngữ văn 0961951956 trami1303@gmail.com

26 Phạm Trường Sơn Giáo viên THCS Mỹ Quý Ngữ văn 0917953935 truongsonmq@gmai.com 

27 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Giáo viên THCS Mỹ Quý Ngữ văn 0974419399 myduyen.thcsmq@gmail.com

28 Lê Thị Bích Tơ Giáo viên THCS Mỹ Quý GDCD 0917651299 lethibichto.thcsmyquy@moet.edu.vn

29 Trần Thanh Nguyên Giáo viên THCS Mỹ Quý GDCD 0903826155 Tranthanhnguyen.thcsmyquy@moet.edu.vn 

30 Trần Thanh Cao Giáo viên THCS Mỹ Quý GDTC 0383636931 Thanhcao68.dt@gmail.com

31 Nguyễn Trung Huân Giáo viên THCS Mỹ Quý GDTC 0783983971' huan30k@gmail.com

32 Nguyễn Vũ Linh Giáo viên THCS Mỹ Quý GDTC 0775725368 linhkalou1987@gmail.com

33 Huỳnh Thanh Tuấn Giáo viên THCS Mỹ Quý GDTC 03692984980 thanhtuangvmq@gmail.com

34 Võ Minh Châu Giáo viên THCS Mỹ Quý GDTC 0975157197 vominhchau1977@gmail.com

35 Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS Mỹ Quý Âm nhạc 0903905009 nguyenhuong.thcsmyquy@moet.edu.vn

36 Trần Thị Mỹ Linh Giáo viên THCS Mỹ Quý Âm nhạc 0911740757 tranthimylinh.thcsmyquy@moet.edu.vn
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37 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên THCS Mỹ Quý Mỹ thuật |0979802615 nguyenthihongnhung.thcsmyquy@moet.edu.vn

38 Bùi Thị Ánh Tuyết Giáo viên THCS Mỹ Quý Mỹ thuật 0832424453 Tuyetvitri@gmail.com

39 Đặng Thị So Giáo viên THCS Mỹ Quý Mỹ thuật 0939222092 dangkimso0909@gmail.com

40 Lê Hiếu Nghĩa Giáo viên THCS Mỹ Quý Công nghệ 0939069191 lehieunghia9191@gmail.com

41 Võ Ngọc Mai Giáo viên THCS Mỹ Quý Công nghệ 0917256682 vongocmai1979@gmail.com

42 Nguyễn Hồng Duyên Giáo viên THCS Mỹ Quý Tiếng Anh 932938577 duyen.thcsmq.thapmuoi@gmail.com

43 Huỳnh Minh Mẫn Giáo viên THCS Mỹ Quý Tiếng Anh 0949650753 huynhminhman.thcsmyquy@moet.edu.vn

44 Phạm Thanh Thúy Giáo viên THCS Mỹ Quý Tiếng Anh 0382440384 thuyavmq@gmail.com

45 Nguyễn Thị Ngọc Bích Giáo viên THCS Mỹ Quý Tiếng Anh 0932959067 ntnb1981@gmail.com

46 Nguyễn Kiến Phong Giáo viên THCS Mỹ Quý HĐTN-HN 0916935979 nguyenkienphong.thcsmyquy@moet.ed.vn

47 Nguyễn Phước Vương Giáo viên THCS Mỹ Quý HĐTN-HN 0919871006 nguyenphuocvuong.thcsmyquy@moet.edu.vn

48 Huỳnh Phát Tấn Giáo viên THCS Mỹ Quý HĐTN-HN 0343041454 huynhphattan.thcsmyquy@moet.edu.vn

49 Nguyễn Thanh Phong Giáo viên THCS Mỹ Quý Tin học 0857859286 nguyenthanhphong.thcsmyquy@moet.edu.vn

50 Nguyễn Thị Mộng Nhi Giáo viên THCS Mỹ Quý Tin học 0789677441 nhi.dtdg@gmai.com

1 Nguyễn Văn Trung Hiệu trưởng THCS Mỹ Đông GDTC 0919099335 trung77.thcs@gmail.com

2 Ngô Minh Phúc P. Hiệu trưởng THCS Mỹ Đông KHTN 0918999547 phucminhngo1979@gmail.com

3 Nguyễn Thị Thùy Trang Giáo viên THCS Mỹ Đông Toán 0914455326 thcs.mydong.thuytrang1980@gmail.com 

4 Nguyễn Văn Thương Giáo viên THCS Mỹ Đông Ngữ văn 0984016100 vanthuongdt18@gmail.com 

5 Nguyễn Văn Hoàng Tổ trưởng THCS Mỹ Đông Ngữ văn 0913844621 hoang5051@gmail.com 

6 Trần Thế Thiên Tổ trưởng THCS Mỹ Đông Tiếng Anh 0907516899 thien.mydong@gmail.com 

7 Nguyễn Thị Bửu Châu Giáo viên THCS Mỹ Đông Tiếng Anh 0348278180 buuchau.11@gmail.com 

8 Nguyễn Thanh Nhàn Tổ trưởng THCS Mỹ Đông KHTN 0945918543 thcs.mydong.thanhnhan@gmail.com 

9 Huỳnh Kim Lệ Giáo viên THCS Mỹ Đông KHTN 0839522152 kimle1369@gmail.com 

10 Bùi Hữu Linh Giáo viên THCS Mỹ Đông KHTN 0327591013 thcs.mydong.huulinh@gmail.com 

11 Đỗ Thị Kim Hạnh Giáo viên THCS Mỹ Đông KHTN 0981897186 hanh.mydong@gmail.com 

12 Lê Thị Hóa Giáo viên THCS Mỹ Đông Lịch sử và Địa lí 0399853712 thcs.mydong.thihoa@gmail.com 

13 Lê Thị Hồng Tươi Giáo viên THCS Mỹ Đông Lịch sử và Địa lí 0349579018 tuoile.9018@gmail.com 

14 Võ Trung Tín Giáo viên THCS Mỹ Đông GDTC 0822940400 votrungtin.theduc@gmail.com 

15 Huỳnh Kim Nga Giáo viên THCS Mỹ Đông GDCD 0984268646 ngahuynhkim69@gmail.com 

16 Võ Thị Hoàng Yến Giáo viên THCS Mỹ Đông Âm nhạc 0925385149 thcs.mydong.hoangyen@gmail.com 

17 Dương Kim Loan Giáo viên THCS Mỹ Đông Mỹ thuật 0917354727 duongkimloan1010@gmail.com 

18 Nguyễn Hữu Duyên Giáo viên THCS Mỹ Đông Công nghệ 0946196901 nhduyen.dongthap@moet.edu.vn 

19 Văn Đức Thành Giáo viên THCS Mỹ Đông HĐTN-HN 0944331275 thcs.mydong.ducthanh@gmail.com 

20 Lê Thị Thu An Giáo viên THCS Mỹ Đông Tin học 0393334489 lean606@gmail.com 

Trường THCS Mỹ Đông
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1 Phan Thị Kim Thuỷ Hiệu trưởng TH&THCS Láng Biển HĐTN-HN 0334008861 thuythcslangbien@gmail.com

2 Nguyễn Hoàng Nhi P. Hiệu trưởng TH&THCS Láng Biển KHTN 0386785667 nguyenhoangnhitm@gmail.com

3 Lê Trúc Giang Giáo viên TH&THCS Láng Biển Công nghệ 0784334177 letrucgiang.tm@gmail.com

4 Tạ Thị Phương Trúc Giáo viên TH&THCS Láng Biển Mỹ thuật 0989101676 trucdieu83@gmail.com

5 Nguyễn Văn Lộc Tổ trưởng TH&THCS Láng Biển Lịch sử và Địa lí 0944472131 loc.langbien@gmail.com

6 Trần Văn Điệp Giáo viên TH&THCS Láng Biển Lịch sử và Địa lí 0368409119 vandiepthcslb@gmail.com

7 Nguyễn Thị Kim Hạnh Giáo viên TH&THCS Láng Biển GDCD 0828798403 kimhanh8211@gmail.com

8 Nguyễn Phước Bình Giáo viên TH&THCS Láng Biển GDTC 0945880110 ngbinhsport@gmail.com

9 Nguyễn Thị Kim Tho Giáo viên TH&THCS Láng Biển Tin học 0939953921 thoacstin08@gmail.com

10 Lê Thị Phường Tổ trưởng TH&THCS Láng Biển Ngữ văn 0367662583 plphuongvan@gmail.com

11 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Giáo viên TH&THCS Láng Biển HĐTN-HN 0949729286 hoaththcslb@gmail.com

12 Trương Thị Kiều Tiên Giáo viên TH&THCS Láng Biển Âm nhạc 0346848171 kieutientruong300487@gmail.com

13 Nguyễn Văn Tuấn Tổ trưởng TH&THCS Láng Biển KHTN 0369680752 vntuankhanh2@gmail.com

14 Nhan Tố Khanh Giáo viên TH&THCS Láng Biển KHTN 0844174417 tokhanhnhan@gmail.com

15 Trịnh Đức Hiếu Giáo viên TH&THCS Láng Biển Toán 0772838542 trinhduchieu7@gmail.com

16 Nguyễn Thị Mai Phương Tổ trưởng TH&THCS Láng Biển Toán 0778239185 phuongththcslb@gmail.com

17 Huỳnh Văn Tài Giáo viên TH&THCS Láng Biển Toán 0919715865 huynhvantai1978@gmail.com

18 Nguyễn Hải Hưng Giáo viên TH&THCS Láng Biển Tiếng Anh 0834978432 haihung8019@gmail.com

1 Trần Văn Tuấn Hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Tre KHTN 0916297182 tranvantuan30@gmail.com

2 Nguyễn Văn Tấn P. Hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Tre KHTN 0949442773 ngtan1982@gmail.com

3 Nguyễn Thị Thủy Tổ trưởng THCS Nguyễn Văn Tre Toán 0817104113 lequangnhut@gmail.com

4 Nguyễn Phước Phát Tổ trưởng THCS Nguyễn Văn Tre Ngữ văn 0373980412 nguyenphat1970@gmail.com

5 Đinh Hồng Loan Tổ trưởng THCS Nguyễn Văn Tre Lịch sử và Địa lí 0763978440 hongloansunvt@gmail.com

6 Nguyễn Thị Hồng Thắm Tổ trưởng THCS Nguyễn Văn Tre KHTN 0906405592 hongthamsinh@gmail.com

7 Nguyễn Minh Hùng Tổ trưởng THCS Nguyễn Văn Tre GDTC 0943552660 nguyenminhhungngu@gmail.com

8 Huỳnh Thị Huỳnh Nga Giáo viên THCS Nguyễn Văn Tre Toán 0706970866 whitenga8692@gmail.com 

9 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Giáo viên THCS Nguyễn Văn Tre Toán 0783819963 tuyettoan11@gmail.com

10 Đặng Thị Thúy Huỳnh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Tre Ngữ văn 0961018042 huynh93.dang@gmail.com

11 Nguyễn Toàn Em Giáo viên THCS Nguyễn Văn Tre Ngữ văn 0916189996 nguyentoanem996@gmail.com

12 Nguyễn Ngọc Hoài Giáo viên THCS Nguyễn Văn Tre Tiếng Anh 0364511490 ngochoai9699@gmail.com

13 Đỗ Thị Hồng Phương Giáo viên THCS Nguyễn Văn Tre Tiếng Anh 0969197480 dthphuong1994@gmail.com

14 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên THCS Nguyễn Văn Tre KHTN 0944142537 thutrangthcsnvtthapmuoi@gmail.com

15 Nguyễn Diễm Thanh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Tre KHTN 0939109369 nguyendiemthanh30k6@gmail.com

Trường THCS Nguyễn Văn Tre

Trường TH&THCS Láng Biển
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16 Trần Anh Tiến Giáo viên THCS Nguyễn Văn Tre KHTN 0387131973 lytieulong414@gmail.com

17 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên THCS Nguyễn Văn Tre Lịch sử và Địa lí 0397268256 nguyennhung.thapmuoi@gmail.com

18 Trần Phạm Anh Thịnh Giáo viên THCS Nguyễn Văn Tre Lịch sử và Địa lí 0939095895 anhthinh2302@gmail.com

19 Võ Thị Bích Nga Giáo viên THCS Nguyễn Văn Tre Lịch sử và Địa lí 0949709775 vothibichnga1983@gmail.com

20 Trương Hồng Khuyên Giáo viên THCS Nguyễn Văn Tre Công nghệ 0933238826 truonghongkhuyen1985@gmail.com

21 Lê Thị Thùy Dương Giáo viên THCS Nguyễn Văn Tre Tin học 0382432379 letrongduong91@gmail.com

22 Lê Quang Nhựt Giáo viên THCS Nguyễn Văn Tre Tin học 0917060549 lequangnhut09@gmail.com

23 Phạm Quyền Giáo viên THCS Nguyễn Văn Tre GDCD 0988949488 phamquyennvt@gmail.com

24 Nguyễn Văn Cai Giáo viên THCS Nguyễn Văn Tre GDTC 0782805633 nguyenvancainvt@gmail.com

25 Trần Thị Hồng Thắm Giáo viên THCS Nguyễn Văn Tre Mỹ thuật 0856800499 tranhongthamthcsnvt@gmail.com

26 Trần Minh Trung Giáo viên THCS Nguyễn Văn Tre Âm nhạc 0933887040 trung29k12@gmail.com

27 Bùi Vũ Phương Giáo viên THCS Nguyễn Văn Tre HĐTN-HN 0792939704 buivuphuong1984@gmail.com

1 Nguyễn Văn Út Hiệu trưởng TH&THCS Thanh Mỹ KHTN 0939762717 nguyenvanut1975@gmail.com

2 Huỳnh Thị Bích Thu P. Hiệu trưởng TH&THCS Thanh Mỹ Ngữ văn 0388744432 thuhuynh32@gmail.com

3 Trần Kim Phương Giáo viên TH&THCS Thanh Mỹ Toán 0823502416 phuongtranken5@gmail.com

4 Hồ Quốc Quân Giáo viên TH&THCS Thanh Mỹ Toán 0342073999 p3sok12a@gmail.com

5 Lê Phước Hiệp Giáo viên TH&THCS Thanh Mỹ HĐTN-HN 0396818945 lephuochiep68@gmail.com

6 Phạm Thị Tuyết Trinh Giáo viên TH&THCS Thanh Mỹ KHTN 0398347740 tuyettrinh1006@gmail.com

7 Nguyễn Hữu Hạnh Giáo viên TH&THCS Thanh Mỹ KHTN 0374635010 hanhnguyen917@gmail.com

8 Phạm Văn Nghĩa Giáo viên TH&THCS Thanh Mỹ KHTN 0973882289 phamvannghia1983@gmail.com

9 Lê Phước Xuyên Giáo viên TH&THCS Thanh Mỹ Tin học 0977259919 lexuyen11@gmail.com

10 Trần Duy Thanh Giáo viên TH&THCS Thanh Mỹ Ngữ văn 0377754299 duythanhbtre@gmail.com

11 Trần Khắc Chung Giáo viên TH&THCS Thanh Mỹ Lịch sử và Địa lí 0336125787 chungsu2005@gmail.com

12 Phan Thị Thảo Giáo viên TH&THCS Thanh Mỹ Lịch sử và Địa lí 0977302609 thao6c@gmail.com

13 Hoàng Thị Duyên Giáo viên TH&THCS Thanh Mỹ Ngữ văn 0973882289 hoangthiduyen1710@gmail.com

14 Hoàng Thị Duyên Giáo viên TH&THCS Thanh Mỹ GDCD 0973882289 hoangthiduyen1710@gmail.com

15 Nguyễn Hữu Sơn Giáo viên TH&THCS Thanh Mỹ GDTC 0977059818 huusonnguyen1986@gmail.com

16 Trần Ngọc Giàu Giáo viên TH&THCS Thanh Mỹ Công nghệ 0335801393 giaungoc86@gmail.com

17 Nguyễn Minh Nhựt Giáo viên TH&THCS Thanh Mỹ Mỹ thuật 0976054735 minhnhutthcsphudien@gmail.com

18 Nguyễn Trọng Đức Giáo viên TH&THCS Thanh Mỹ Âm nhạc 0923741224 dkcc24082910@gmail.com

1 Bùi Văn Tèo Hiệu trưởng THCS Phú Điền Ngữ văn 0944395723 bvanteo@gmail.com

2 Đinh Thị Thuỳ Linh P. Hiệu trưởng THCS Phú Điền KHTN 0984711849 dttlinh.dongthap@moet.edu.vn

3 Nguyễn Minh Tâm Giáo viên THCS Phú Điền Toán 0372199889 minhtam.kimsang@gmail.com

Trường TH&THCS Thanh Mỹ

Trường THCS Phú Điền
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4 Trần Chinh Giáo viên THCS Phú Điền Toán 0986142425 chinhphudien@gmail.com

5 Hà Thị Tuyết Lan Giáo viên THCS Phú Điền Toán 0373595549 tuyetlan.httm@gmail.com

6 Trần Thị Hoa Nở Giáo viên THCS Phú Điền KHTN 0374634424 hoatrandt@gmail.com

7 Trần Thị Cẩm Tuyết Giáo viên THCS Phú Điền Tin học 0332786729 camtuyet2707@gmail.com

8 Võ Văn Luận Giáo viên THCS Phú Điền KHTN 0396952770 vluantm@gmail.com

9 Bùi Văn Ân Giáo viên THCS Phú Điền KHTN 0975950070 vanan17101983@gmail.com

10 Nguyễn Thanh Hồng Giáo viên THCS Phú Điền HĐTN-HN 0379495818 thanhhong.pdtmdt@gmail.com

11 Nguyễn Văn Đang Giáo viên THCS Phú Điền Công Nghệ 0918423909 dangphudientm@gmail.com

12 Nguyễn Minh Khang Giáo viên THCS Phú Điền Lịch sử và Địa lí 0986389384 nguyenkhangthcs@gmail.com

13 Mai Thị Thuỳ Trang Giáo viên THCS Phú Điền Lịch sử và Địa lí 0357173772 maithuytrang.thap10@gmail.com

14 Đỗ Thị Xuân Mai Giáo viên THCS Phú Điền Lịch sử và Địa lí 0799312281 dothixuanmai03101981@gmail.com

15 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Giáo viên THCS Phú Điền Ngữ văn 0336299433 nttthuy.phudien@gmail.com

16 Ngô Nguyễn Lynh Phượng Giáo viên THCS Phú Điền Ngữ văn 0798014730 ngolynhphuong@gmail.com

17 Lê Tấn Vũ Giáo viên THCS Phú Điền Ngữ văn 0359929072 vu.thcs.phudien@gmail.com

18 Hồ Thị Ngọc Hân Giáo viên THCS Phú Điền Tiếng Anh 0342537440 ngochan.thcsphudien@gmail.com

19 Trần Thị Kim Nhung Giáo viên THCS Phú Điền Tiếng Anh 0984710969 knhungpdtmdt@gmail.com

20 Đỗ Thị Kim Hoàng Giáo viên THCS Phú Điền Tiếng Anh 0986684852 kimhoangpdtm@gmail.com

21 Trương Thị Kim Chi Giáo viên THCS Phú Điền Mỹ thuật 0336099851 kimchithcsphudien@gmail.com

22 Nguyễn Văn Hoàng Kha Giáo viên THCS Phú Điền GDTC 0382627098 hoangkhapd@gmail.com

23 Hồ Minh Chánh Giáo viên THCS Phú Điền GDTC 0932979606 hominhchanhthcsphudien@gmail.com

24 Phan Thị Trúc Phương Giáo viên THCS Phú Điền Âm nhạc 0373249246 trucphuong.dhdt@gmail.com

25 Lê Thị Kiều Trang Giáo viên THCS Phú Điền GDCD 0396363790 kieutrangthapmuoi@gmail.com

26 Phạm Ngọc Quyên Giáo viên THCS Phú Điền Toán 0387744400 ngocquyenct@gmail.com

27 Trần Thị Trúc Linh Giáo viên THCS Phú Điền Công nghệ 03413616856 truclinhpdtmdt@gmail.com

28 Đặng Thị Mỹ Dung Giáo viên THCS Phú Điền HĐTN-HN 0966178980 mydungphudien@gmail.com

29 Lê Thị Ngọc Diệu Giáo viên THCS Phú Điền Ngữ văn 0907496493 lethingocdieu88@gmail.com

30 Nguyễn Thị Kim Ngân Giáo viên THCS Phú Điền GDCD 0938307389 hominhchanhthcsphudien@gmail.com

31 Nguyễn Minh Thông Giáo viên THCS Phú Điền KHTN 0383188272 minhthongthapmuoi2104@gmail.com

32 Nguyễn Văn Chí Em Giáo viên THCS Phú Điền Ngữ văn 0838963569 nhuy112005@gmail.com

33 Đào Tuấn Anh Giáo viên THCS Phú Điền Toán 0387885269 tuananh.phudien@gmail.com

1 Thái Vũ Dương Hiệu trưởng TH&THCS Phú Điền Tin học 0939689982 cdcs.phudien@gmail.com

2 Võ Thị Huyền Trang P. Hiệu trưởng TH&THCS Phú Điền Toán 0988898456 vthtrang.dongthap@moet.edu.vn

3 Nguyễn Minh Hớn Tổ trưởng TH&THCS Phú Điền Toán 0972651156 minhhon85@gmail.com

4 Nguyễn Văn Việt Giáo viên TH&THCS Phú Điền Toán 0844585353 galoisviet@gmail.com 

Trường TH&THCS Phú Điền
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5 Võ Thị Kim Huệ Giáo viên TH&THCS Phú Điền Ngữ văn 0396958065 kimhue.thapmuoi@gmail.com

6 Phạm Ngọc Hằng Giáo viên TH&THCS Phú Điền Ngữ văn 0976504823 phamthingochang2609@gmail.com 

7 Đinh Gia Huynh Giáo viên TH&THCS Phú Điền KHTN 0355120736 huynhththcsphudien@gmail.com

8 Đỗ Thành Trơn Giáo viên TH&THCS Phú Điền KHTN 0374736064 dothanhtron@gmail.com

9 Lữ Thị Ngọc Tuyền Tổ phó CM TH&THCS Phú Điền KHTN 0987079293 tuyenluthingoc1981@gmail.com

10 Trần Xuân Hương Giáo viên TH&THCS Phú Điền Lịch sử và Địa lí 0948857226 xuanhuong8989@gmail.com

11 Nguyễn Thị Linh Phượng Giáo viên TH&THCS Phú Điền Công nghệ 0976579498 tranlinhphuongb@gmail.com

12 Huỳnh Thị Bích Sơn Giáo viên TH&THCS Phú Điền GDCD 0939507964 huynhbichson85@gmail.com

13 Nguyễn Thị Linh Huệ Giáo viên TH&THCS Phú Điền Tiếng Anh 0903729390 linhhuenguyen2009@gmail.com

14 Nguyễn Thị Tuyết Xuân Tổ phó CM TH&THCS Phú Điền Mỹ thuật 0932121736 tuyetxuanmythuat83@gmail.com

15 Lê Thị Hửng Giáo viên TH&THCS Phú Điền Âm nhạc 0949288230 nhoveanhhungle@gmail.com

16 Nguyễn Trọng Hiển Giáo viên TH&THCS Phú Điền GDTC 0792021236 tronghientm1@gmail.com

1 Phan Thanh Thảo Hiệu trưởng THCS Đốc Binh Kiều Lịch sử và Địa lí 388708078 ptthao1966@gmail.com

2 Lê Hồng Thúy P. Hiệu trưởng THCS Đốc Binh Kiều GDCD 0836170775 hongthuy.dbk@gmail.com

3 Lê Văn Nguyên P. Hiệu trưởng THCS Đốc Binh Kiều GDTC 0793620478 levannguyen75@gmail.com

4 Nguyễn Quốc Nguyễn Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều Toán 0988376251 nguyentmdbk1@gmail.cơm

5 Nguyễn Văn Ngoan Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều Toán 0915121671 nguyenngoancodbk@gmail.com

6 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều KHTN 0976070618 honghongtham81@gmail.com 

7 Trần Thị Hậu Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều KHTN 0915489455 tthau.truongxuan@gmail.com

8 Lê Thái Phương Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều KHTN 0916269464 lethaiphuong1980@gmail.com

9 Võ Hoàng Toàn Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều KHTN 0834511504 thanhxamkhach70411@gmail.com

10 Nguyễn Thị Hiếu Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều KHTN 0332083285 nthieu.dongthap@moet.edu.vn

11 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều KHTN 0989622766 Camnhungdbk@gmail.com 

12 Nguyễn Thị Kim Xoa Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều Ngữ văn 0948922819 kimxoa.thcsdocbinhkieu@gmail.com

13 Phạm Thanh Lâm Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều Ngữ văn 0988945549 phamlam.80@gmail.com

14 Lê Thị Kim The Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều Lịch sử và Địa lí 0972173617 kimthethcsdbk@gmail.com

15 Nguyễn Quốc Tân Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều Lịch sử và Địa lí 0976046703 quoctan07@gmail.com 

16 Nguyễn Thị Kim Đỉnh Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều Lịch sử và Địa lí 0965433332 kimdinh.tptdbk@gmail.com

17 Nguyễn Thị Mai Khanh Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều Tiếng Anh 0966677272 maikhanh1711@gmail.com

18 Nguyễn Thị Thùy Dương Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều Tiếng Anh 0939487027 Duongdbk2010@gmail.com 

19 Mai Phước Lộc Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều Tin học 0967799747 phuoclocnd@gmail.com

20 Bùi Kim Phướng Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều Tin học 0366765056 bkphuongk1007@gmail.com 

21 Nguyễn Thị Xe Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều GDCD 0986718789 nguyenthixedt@gmail.com

22 Lê Kim Ngân Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều Công nghệ 0933435662 kimngan17041986@gmail.com

Trường THCS Đốc Binh Kiều
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23 Trần Thị Cẩm Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều Công nghệ 0355734881 trancam010181@gmail.com

24 Nguyễn Tấn Hữu Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều GDTC 0981772879 tanhuudbk@gmail.com

25 Nguyễn Thanh Hùng Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều GDTC 0939801799 photohungbiendbk@gmail.com

26 Lê Minh Đạt Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều Mỹ thuật 0985587474 leminhdat74@gmail.com

27 Lê Thị Tuyết Xanh Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều Âm nhạc 0913121671 tuyetxanhdbk@gmail.com

28 Lê Huỳnh Mai Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều HĐTN-HN 0939316933 lehuynhmai2911987@gmail.com

29 Nguyễn Thị Lý Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều HĐTN-HN 0356571819 nguyenthily1602@gmail.com

30 Hồ Thị Ngọc Tài Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều KHTN 0949199289 ngocsuong.6789@gmail.com

31 Nguyễn Thái Hùng Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều HĐTN-HN 0917608533 thaihungdbk@gmail.com 

32 Lê Thị Bình Giáo viên THCS Đốc Binh Kiều Toán 0817032022 lethibinh21072018@gmail.com

1 Phạm Phú Cường Hiệu trưởng THCS Mỹ Hòa Lịch sử và Địa lí 0919869820 phamcuongmyhoa79@gmail.com 

2 Nguyễn Thanh Trưng Tổ trưởng THCS Mỹ Hòa Ngữ văn 0916908201 trungmyhoa@gmail.com 

3 Nguyễn Thanh Nhân Giáo viên THCS Mỹ Hòa Ngữ văn 0332422421 thanhnhanthcsmyhoa@gmail.com 

4 Nguyễn Ngọc Kim Lan Giáo viên THCS Mỹ Hòa Ngữ văn 0915123861 ngoclantuong1986@gmail.com 

5 Lê Thị Bích Tuyền Giáo viên THCS Mỹ Hòa GDCD 0396945131 lethibichtuyen4@gmail.com 

6 Nguyễn Triều Trị Quốc Giáo viên THCS Mỹ Hòa Tin học 0388797380 quocmyhoa@gmail.com 

7 Huỳnh Thị Thanh Viền Giáo viên THCS Mỹ Hòa Toán 0399530570 thanhvien.mh@gmail.com 

8 Lê Ngọc Đỉnh Giáo viên THCS Mỹ Hòa Toán 0373430093 lengocdinhthcsmyhoa@gmail.com 

9 Đỗ Huỳnh Nhân Giáo viên THCS Mỹ Hòa Toán 0918365503 huynhnhanthcs@gmail.com 

10 Đào Thanh Thông Giáo viên THCS Mỹ Hòa HĐTN-HN 0946202963 daothong1982@gmail.com 

11 Nguyễn Văn Non Giáo viên THCS Mỹ Hòa Lịch sử và Địa lí 0918419491 nguyenvannonthcsmh@gmail.com 

12 Diệp Thị Xuân Ngân Giáo viên THCS Mỹ Hòa Lịch sử và Địa lí 0394272099 Ngandiep72@gmail.com

13 Trương Thị Hồng Trang Giáo viên THCS Mỹ Hòa Lịch sử và Địa lí 0855324742 truongthihongtrangthcsmyhoa@gmail.com 

14 Lê Phước Nhở Giáo viên THCS Mỹ Hòa Lịch sử và Địa lí 0917163369 lephuocnhomyhoa@gmail.com 

15 Võ Ngọc Hà Giáo viên THCS Mỹ Hòa Lịch sử và Địa lí 0333543226 vongochathcsmh@gmail.com 

16 Võ Ngọc Hà Giáo viên THCS Mỹ Hòa HĐTN-HN 0333543226 vongochathcsmh@gmail.com 

17 Bùi Út Lớn Giáo viên THCS Mỹ Hòa GDTC 0377265029 Sonthitran1981@gmail.com 

18 Lê Tấn Duy Giáo viên THCS Mỹ Hòa GDTC 0979799815 letanduy72@gmail.com

19 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Giáo viên THCS Mỹ Hòa Âm nhạc 0915675900 giau.nguyenngoc1982@gmail.com 

20 Mai Văn Nén Giáo viên THCS Mỹ Hòa Mỹ Thuật 0916344434 nenmai84@gmail.com 

21 Lê Thị Ngọc Minh Giáo viên THCS Mỹ Hòa KHTN 0945040277 lethingocminhthcsmyhoa@gmail.com 

22 Dương Hàn Ni Giáo viên THCS Mỹ Hòa KHTN 0396336499 duonghannitmdt@gmail.com 

23 Trần Thanh Tú Giáo viên THCS Mỹ Hòa KHTN 0388905590 thanhtumh@gmail.com 

24 Trần Thanh Tú Giáo viên THCS Mỹ Hòa HĐTN-HN 0388905590 thanhtumh@gmail.com 

Trường THCS Mỹ Hoà
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25 Trần Thị Minh Tuyên Giáo viên THCS Mỹ Hòa KHTN 0949710445 minhtuyen.lv@gmail.com 

26 Đặng Hồng Nhung Giáo viên THCS Mỹ Hòa Công nghệ 0972478898 dhnhung1507tx@gmail.com 

27 Trương Minh Thiện Giáo viên THCS Mỹ Hòa HĐTN-HN 0823576870 minhthien.mh@gmail.com 

28 Nguyễn Phước Trung Giáo viên THCS Mỹ Hòa KHTN 0914731439 nguyenphuoctrung1982@gmail.com 

29 Nguyễn Phước Trung Giáo viên THCS Mỹ Hòa HĐTN-HN 0914731439 nguyenphuoctrung1982@gmail.com 

30 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Giáo viên THCS Mỹ Hòa Tiếng Anh 0766796782 nguyenthingochienthcsmyhoa@gmail.com

31 Dương Thị Sắt Suône Giáo viên THCS Mỹ Hòa Tiếng Anh 0914839011 duongthisatsuonethcsmyhoa@gmail.com

32 Phan Minh Nhựt Giáo viên THCS Mỹ Hòa Tiếng Anh 0947219906 phanminhnhut.tpt@gmail.com 

1 Nguyễn Thanh Tòng Hiệu trưởng THCS Tân Kiều KHTN 0937094879 thanhtongtm@gmail.com 

2 Lê Thị Ngọc Tuyền P.Hiệu trưởng THCS Tân Kiều Tiếng Anh 0336090999 ngoctuyen021155@gmail.com

3 Nguyễn Thị Bích Phượng Giáo viên THCS Tân Kiều KHTN 0383154176 dinhgiahuynhthcsphudien@gmail.com

4 Trần Kim Phương Tổ phó CM THCS Tân Kiều KHTN 0942261789 trankimphuongtk@gmail.com

5 Nguyễn Thị Lụa Giáo viên THCS Tân Kiều KHTN 0917914247 luathcstankieu@gmail.com

6 Phạm Thị Mỹ Châu Giáo viên THCS Tân Kiều Lịch sử và Địa lí 0396247282 mychauthcs.tankieu@gmail.com

7 Châu Thị Kim Hà Tổ trưởng THCS Tân Kiều Lịch sử và Địa lí 0363885954 kimhathcstankieu@gmail.com

8 Nguyễn Văn Thành Giáo viên THCS Tân Kiều Lịch sử và Địa lí 0843304339 nguyenvanthanh05122019@gmail.com

9 Trần Thị Mỹ Quốc Giáo viên THCS Tân Kiều Mỹ thuật 0853739536 myquoc.tk@gmail.com

10 Nguyễn Anh Văn Giáo viên THCS Tân Kiều Âm nhạc 0832416316 nguyenanhvan61986@gmail.com

11 Hùynh Thị Vân Nhi Tổ trưởng THCS Tân Kiều Ngữ văn 0985259548 huynhthivannhitk@gmail.com

12 Trần Thị Ngọc Hà Giáo viên THCS Tân Kiều Ngữ văn 0965550161 tranha522@gmail.com

13 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên THCS Tân Kiều Ngữ văn 0939273334 nguyenthao2101978@gmail.com

14 Nguyễn Thành Tín Giáo viên THCS Tân Kiều Toán 0707038012 thanhtin1088thcstk@gmail.com

15 Trần Tiến Hùng Giáo viên THCS Tân Kiều Toán 0795847763 trantienhung502@gmail.com

16 Trần Quốc Huy Tổ trưởng THCS Tân Kiều Toán 0396109243 quochuythcstk@gmail.com

17 Trần Văn Nhuận Giáo viên THCS Tân Kiều Toán 0795456098 nhuantrvan@gmail.com

18 Nguyễn Hiền Giáo viên THCS Tân Kiều Toán 0986548001 hnnguyen490@gmail.com

19 Phan Văn Tặt Tổ trưởng THCS Tân Kiều Công nghệ 0975401201 vtat.vanphan.tm.909@gmail.com

20 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Giáo viên THCS Tân Kiều Công nghệ 0939854893 ngocdiem210289@gmail.com

21 Lê Phước Hậu Giáo viên THCS Tân Kiều Tin học 0839362678 lphaupro@gmail.com

22 Lê Thị Ngọc Điệp Tổ trưởng THCS Tân Kiều GDTC 0356603683 ngocdiepthcstankieu@gmail.com

23 Lê Văn Chính Giáo viên THCS Tân Kiều GDTC 0949648806 tranthingocty1984@gmail.com

24 Nguyễn Mỹ Ngân Giáo viên THCS Tân Kiều GDCD 0913972918 nguyenngan111988@gmail.com

25 Nguyễn Thị Thạnh Giáo viên THCS Tân Kiều Tiếng Anh 0922673474 vanchuc69@gmail.com

Trường THCS Tân Kiều
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26 Lê Minh Thành Giáo viên THCS Tân Kiều Tiếng Anh 0366764226 leminh1thanh@gmail.com

27 Thái Văn Tiến Giáo viên THCS Tân Kiều HĐTN-HN 0979734897 thaivantien1978@gmail.com

1 Nguyễn Hữu Nghị Hiệu trưởng THCS Trường Xuân GDCD 0913772760 nhnghi@gmail.com

2 Nguyễn Thị Liễu P. Hiệu trưởng THCS Trường Xuân Lịch sử và Địa lí 0836648083 lieunhan1980@gmail.com

3 Võ Thị Ngọc Huệ P. Hiệu trưởng THCS Trường Xuân KHTN 0918441151 vothingochuexinhdep@gmail.com

4 Trang Thị Thu Lan Tổ trưởng THCS Trường Xuân Ngữ văn 0855826513 thithulan.trang57@gmail.com

5 Phạm Văn Cưng Giáo viên THCS Trường Xuân Ngữ văn 0836187806 toicung@gmail.com

6 Nguyễn Hữu Trung Giáo viên THCS Trường Xuân Ngữ văn 0328664709 trungnguyentx@gmail.com

7 Nguyễn Thiện Vũ Giáo viên THCS Trường Xuân Toán 0397975702 vuthien76@gmail.com

8 Lương Thị Thùy Trân Giáo viên THCS Trường Xuân Toán 0396873116 trantran0703@gmail.com

9 Nguyễn Thị Thúy Phượng Giáo viên THCS Trường Xuân Toán 0396879418 thuyphuong879418@gmail.com

10 Nguyễn Huỳnh Kim Yến Tổ trưởng THCS Trường Xuân Tiếng Anh 0769387981 yenkimhuynh1980@gmail.com

11 Trương Thị Bích Hường Giáo viên THCS Trường Xuân Tiếng Anh 0916791637 bichhuong0913939249@gmail.co

12 Đoàn Khánh Nhân Giáo viên THCS Trường Xuân Tiếng Anh 0904148022 dknhan.thapmuoi@gmail.com

13 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên THCS Trường Xuân Lịch sử và Địa lí 0914486197 nguyenthihien865617@gmail.com

14 Nguyễn Thị Hồng Biên Giáo viên THCS Trường Xuân Lịch sử và Địa lí 0856465645 hongbiennguyen250@gmail.com

15 Võ Kiều Xa Giáo viên THCS Trường Xuân Công nghệ 0819655798 vokieuxa@gmail.com

16 Ngô Thị Phụng Giáo viên THCS Trường Xuân KHTN 0904901202 luctieuphung2517@gmail.com

17 Nguyễn Phước Hùng Giáo viên THCS Trường Xuân KHTN 0338784119 nguyenphuochungtx1981@gmai

18 Nguyễn Kim Ngân Giáo viên THCS Trường Xuân KHTN 0398225765 nguyenngan2810@gmail.com

19 Nguyễn Lương Phong Giáo viên THCS Trường Xuân KHTN 0919622213 phongtruongxuan1984@gmail.com

20 Nguyễn Thị Diễm Phượng Giáo viên THCS Trường Xuân Tin học 0397998721 ntdphuong2008lt@gmail.com

21 Cù Thị Nụ Giáo viên THCS Trường Xuân Mỹ thuật 0382006723 nu.thhdb@gmail.com

22 Nguyễn Hoàng Đảo Giáo viên THCS Trường Xuân GDTC 0969902327 hoanglongdao2009@gmail.com

23 Khổng Ngọc Trí Giáo viên THCS Trường Xuân GDTC 0817111187 tringockhong1990@gmail.com

24 Nguyễn Thị Kim Cúc Giáo viên THCS Trường Xuân Công nghệ 0903794973 nguyenthengocrose@gmail.com

25 Nguyễn Thị Kim Ngân Giáo viên THCS Trường Xuân Âm nhạc 0332429428 nguyenkimngan1992@gmail.com

26 Nguyễn Tấn Huy Giáo viên THCS Trường Xuân HĐTN-HN 0365259051 tanhuy87@gmail.com

27 Lê Thị Nhí Giáo viên THCS Trường Xuân GDCD 0939718643 lethinhi.tx@gmail.com

1 Nguyễn Tấn Tài Hiệu trưởng THCS Hưng Thạnh Toán 0914555938 nttai.c2hungthanh.dtp@moet.edu.vn

2 Phan Thanh Tháo P. Hiệu trưởng THCS Hưng Thạnh Ngữ văn 0917939881 ptthao.c2hungthanh.dtp@moet.edu.vn

3 Trần Minh Dương Giáo viên THCS Hưng Thạnh Toán 0949.913.384 tmduong.c2hungthanh.dtp@moet.edu.vn

4 Lê Thị Huệ Hiếu Giáo viên THCS Hưng Thạnh Toán 0943.667.642 lthhieu.c2hungthanh.dtp@moet.edu.vn

Trường THCS Trường Xuân

Trường THCS Hưng Thạnh
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5 Nguyễn Thị Trúc Linh Giáo viên THCS Hưng Thạnh Toán  0358376629 tr.linh3112@gmail.com

6 Nguyễn Huỳnh Giang Giáo viên THCS Hưng Thạnh KHTN 0947.050.685 nhgiang.c2hungthanh.dtp@moet.edu.vn

7 Nguyễn Thị Kim Hường Giáo viên THCS Hưng Thạnh KHTN 0988.955.828 ntkhuong.c2hungthanh.dtp@moet.edu.vn

8 Nguyễn Văn Phương Giáo viên THCS Hưng Thạnh KHTN 0783.766.206 nvphuong.c2hungthanh.dtp@moet.edu.vn

9 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên THCS Hưng Thạnh Công nghệ 0335.291.462 ntthoa.c2hungthanh.dtp@moet.edu.vn

10 Lương Thị Hồng Hạnh Giáo viên THCS Hưng Thạnh Ngữ văn 0906.629.679 lthhanh.c2hungthanh.dtp@moet.edu.vn

11 Đặng Thành Nam Giáo viên THCS Hưng Thạnh Ngữ văn 0387.722.360 dtnam.c2hungthanh.dtp@moet.edu.vn

12 Nguyễn Ngọc Truyền Giáo viên THCS Hưng Thạnh Lịch sử và Địa lí 0917.135.407 nntruyen.c2hungthanh.dtp@moet.edu.vn

13 Đinh Thị Ngọc Tuyết Giáo viên THCS Hưng Thạnh Lịch sử và Địa lí 0848.527.778 dtntuyet.c2hungthanh.dtp@moet.edu.vn

14 Nguyễn Tấn Bình Giáo viên THCS Hưng Thạnh GDCD 0914.541.755 ntbinh.c2hungthanh.dtp@moet.edu.vn

15 Nguyễn Quốc Sẳn Giáo viên THCS Hưng Thạnh Tiếng Anh 0945.086.341 nqsan.c2hungthanh.dtp@moet.edu.vn

16 Phan Ngọc Điệp Giáo viên THCS Hưng Thạnh Tiếng Anh 0945.972.036 pndiep.c2hungthanh.dtp@moet.edu.vn

17 Trương Thị Ngọc Phương Giáo viên THCS Hưng Thạnh Tin học 0987.393.711 ttnphuong.c2hungthanh.dtp@moet.edu.vn

18 Trần Văn Vinh Giáo viên THCS Hưng Thạnh HĐTN-HN 0369.989.998 tvvinh.c2hungthanh.dtp@moet.edu.vn

19 Võ Thị Phụng Giáo viên THCS Hưng Thạnh Mỹ thuật 0356.644.839 vtphung.c2hungthanh.dtp@moet.edu.vn

20 Nguyễn Chí Thanh Giáo viên THCS Hưng Thạnh Âm nhạc 0907.904.544 ncthanh.c2hungthanh.dtp@moet.edu.vn

21 Trần Văn Chinh Giáo viên THCS Hưng Thạnh GDTC 0939.689.909 tvchinh.c2hungthanh.dtp@moet.edu.vn

22 Phạm Trọng Khang Giáo viên THCS Hưng Thạnh GDTC 0333.314.949 ptkhang.dongthap@moet.edu.vn

1 Nguyễn Cao Tùng Hiệu trưởng THCS Thạnh Lợi KHTN 0911277047 nctung.c2thanhloi.dtp@moet.edu.vn

2 Nguyễn Hữu Thiện P. Hiệu trưởng THCS Thạnh Lợi KHTN 0918256214 nguyenhuuthien.dongthap@moet.edu.vn

3 Võ Nhật Bình CTCĐ THCS Thạnh Lợi GDCD 0988445590 vnbinh.c2thanhloi.dtp@moet.edu.vn

4 Nguyễn Văn Nhường Tổ trưởng THCS Thạnh Lợi GDTC 0984316001 nvnhuong.c2thanhloi.dtp@moet.edu.vn

5 Nguyễn Thị Điệp Tổ phó CM THCS Thạnh Lợi Ngữ văn 0984962139 ntdiep.c2thanhloi.dtp@moet.edu.vn

6 Lê Thị Hồng Thắm Giáo viên THCS Thạnh Lợi Lịch sử và Địa lí 0983464043 lththam.c2thanhloi.dtp@moet.edu.vn

7 Lê Thị Hồng Thắm Giáo viên THCS Thạnh Lợi HĐTN-HN 0983464043 lththam.c2thanhloi.dtp@moet.edu.vn

8 Phan Thị Ngọc Tú Giáo viên THCS Thạnh Lợi Tiếng Anh 0939924635 ptntu.c2thanhloi.dtp@moet.edu.vn

9 Nguyễn Hữu Hải Giáo viên THCS Thạnh Lợi KHTN 0858560949 nhhai.c2thanhloi.dtp@moet.edu.vn

10 Nguyễn Hữu Hải Giáo viên THCS Thạnh Lợi HĐTN-HN 0858560949 nhhai.c2thanhloi.dtp@moet.edu.vn

11 Bùi Thanh Hồng Giáo viên THCS Thạnh Lợi Công nghệ 0326713707 bthong.c2thanhloi.dtp@moet.edu.vn

12 Giang Pha Giáo viên THCS Thạnh Lợi Toán 0335395728 gpha.c2thanhloi.dtp@moet.edu.vn

13 Đỗ Thái Ngọc Phượng Tổ trưởng THCS Thạnh Lợi KHTN 0347333884 dtnphuong.c2thanhloi.dtp@moet.edu.vn

14 Đỗ Thái Ngọc Phượng Tổ trưởng THCS Thạnh Lợi HĐTN-HN 0347333884 dtnphuong.c2thanhloi.dtp@moet.edu.vn

15 Phạm Hữu Lộc Giáo viên THCS Thạnh Lợi Ngữ văn 0978778278 phloc.c2thanhloi.dtp@moet.edu.vn

16 Phan Thị Đỗ Quyên Giáo viên THCS Thạnh Lợi Tiếng Anh 0379118626 ptdquyen.c2thanhloi.dtp@moet.edu.vn

Trường THCS Thạnh Lợi
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

Phân công dạy 

môn/ Hoạt động 

giáo dục (*)

Số Điệnthoại Email Ghi chú

17 Nguyễn Thị Diễm Lệ Tổ trưởng THCS Thạnh Lợi Lịch sử và Địa lí 0389544664 ntdle.c2thanhloi.dtp@moet.edu.vn

18 Lê Minh Tân Giáo viên THCS Thạnh Lợi KHTN 0373158468 lmtan.c2thanhloi.dtp@moet.edu.vn

19 Lê Thị Hiệp Giáo viên THCS Thạnh Lợi Mỹ thuật 0949508661 lthiepc2qpb.pgddamdoi@camau.edu.vn

20 Trịnh Thị Thúy Hằng Giáo viên THCS Thạnh Lợi Toán 0335353622 ttthang.c2thanhloi.dtp@moet.edu.vn

21 Võ Thị Mới Giáo viên THCS Thạnh Lợi KHTN 0948006578 vtmoi.c2thanhloi.dtp@moet.edu.vn

Tháp Mười, ngày 20 tháng 5 năm 2022

TRƯỞNG PHÒNG

Ngô Thanh Sang

LẬP BẢNG

Võ Quốc Khánh
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